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Ngọc Minh Đài, 15-10 Canh Tuất (13-11-1970) 
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DANH SÁCH CÁC VỊ ẤN TỐNG KINH SÁCH 

Từ ngày 17-11-2010 
121 ĐT Đỗ Thị Duyên 100.000  
122 ĐT Nguyễn Việt Huỳnh Mai 

(116/63/30A Tô Hiến Thành, Q.10) 
100.000  

123 ĐH Phạm Văn Sang (TT Sài Gòn) 80.000  
124 ĐT Huỳnh Thị Kim Liên (TT Phước Kiển) 100.000  
125 ĐT Trần Kim Chi 300.000  
126 ĐT Nguyễn Thị Hai 100.000  
127 ĐH Phan Vũ Hậu Trưng  

(140 Nguyễn Văn Cừ, Q.1) 
50.000  

128 ĐH Nguyễn Văn Đức (TT Bình Chánh) 50.000  
129 Chơn linh Tạ Đăng Hiếu 1.000.000  
130 ĐT Nguyễn Thị Nhơn (TT Bình Khánh)  50.000  
131 Hồi hướng chơn linh Võ Thành Tư và Mai Thị 

Bền (140 Nguyễn Văn Cừ, Q.1) 
500.000  

132 ĐT Nguyễn Trúc 
 Quỳnh (39/4 Dạ Nam Cầu chữ Y, Q.8) 

 100.000  

133 ĐT Lê Thị Thơi (83 Khu 2 Bùi Minh Trực, Q.8)  300.000  
134 Nguyễn Kim Thọ, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn 

Ngọc Thu, Cố Bùi Thị Bảy, Cố Nguyễn Ngọc Liên, 
Cố Nguyễn Thị Chắc, Cố Nguyễn T. Giáng Sinh 
(101 Đặng Dung, Q.1) 

 500.000  

135 ĐH Trần Trung Nhơn   50.000  
136 ĐH Huỳnh Văn Minh (CQPTGLĐĐ)  100.000  
137 ĐT Hồng Ân (CQPTGLĐĐ) 1.000.000  
138 ĐH Đạt Chánh (CQPTGLĐĐ)  200.000  
139 ĐT Thanh Nhàn  

(Khu 7, tổ 3 Hoàng Bồ, Quảng Ninh) 
50.000  

140 ĐH Võ Đình Quang 50.000  
141 ĐH Chí Bửu (CQPTGLĐĐ) 1.000.000  
142 Gia đình Khoa Thuyền (Q.7, TP.HCM) 1.500.000  
143 ĐH Nguyễn Văn Bảnh (Q.8, TP.HCM) 50.000  



 

351   352 

 

144 ĐH Trần Hữu Vinh (TT Vũng Liêm) 50.000  
145 Cố ĐT Diệp Thị Châu (CQPTGLĐĐ) 1.000.000  
146 Cố ĐT Bạch Mai 1.050.000  
147 ĐH Minh Thạnh 90.000  
148 Ẩn danh 25.000  
149 ĐT Trương Thị Hữu  1.000.000  
150 ĐH Quang Trung (Long An) 200.000  

 Tổng cộng: 10.745.000 VNĐ  

Từ ngày 09-01-2011 
151 Họ đạo Thạnh Trị Gò Công Tây, Tiền Giang  500.000  
152 ĐH Ẩn danh (Việt Kiều Pháp)  50 EUR  
153 ĐT Phạm Thị Huỳnh Nga  100.000  
154 ĐT Ngọc Diệp (19 Đường 15, P.4, Q.8) 200.000  
155 Gia đình Quách Hiệp Long   100 EUR  
156 ĐH Đạt Truyền (CQPTGLĐĐ) 500.000  
157 ĐT Võ Thị Hạnh (CQPTGLĐĐ) 50.000  
158 Ẩn danh (TT Từ Vân) 100.000  
159 ĐT Thu Trang (HT Truyền Giáo) 

Chị em Loan–Phương (TT Trung Đồng) 
400.000  

160 ĐH Huỳnh Minh Thạnh 100.000  
161 ĐH Đào Văn Yên (TT Tân Tây, Tiền Giang) 100.000  
162 ĐT Đỗ Nguyễn Hồng Dung hồi hướng cố ĐH 

Thiện Nghiệp, ĐT Lê Thị Đệ (TT Tân Định) 
500.000  

163 ĐH Trần Hoàng Hảo (444 Võ Văn Tần, Q.3) 50.000  
164 ĐH Võ Thành Thới (Cao Đài BCĐ Bến Tre) 180.000  
165 ĐH Phạm Văn Cảnh (TT Sài Gòn) 100.000  
166 ĐT Nguyễn Thị Cơm (TT Long Hựu, Long An) 100.000  
167 Ẩn danh (Long Hựu Đông, Cần Đước) 200 USD 
168 ĐH Chí Bửu (CQPTGLĐĐ) 500.000  
169 ĐH Trần Văn Hoàng  200.000  
170 ĐH Lê Vinh Tuấn (Canada) 500.000  
171 ĐT Kim Sơn (CQPTGLĐĐ) 200.000  

172 ĐH Nguyễn Tấn Dũng (Họ đạo Bình Chánh) 200.000  
173 ĐH Nguyễn Thanh Tùng  

(Họ đạo Liên Phường Biên Hòa) 
300.000  

174 ĐH Thanh Hiển (CQPTGLĐĐ) 300.000  
175 ĐH Nguyễn Văn Hoàng Anh 

(TT Mỹ Xuyên, Bà Rịa, VT) 
200.000  

176 ĐH Nguyễn Kim Thọ, ĐM Nguyễn Thanh Hà 
(Đặng Dung, Tân Định) 

250.000  

177 ĐT Võ Thị Tôi (TT Tân Định) 50.000  
178 ĐH Trần Trung Nhơn (Đông Thạnh, Cần Giuộc) 200.000  
179 ĐT Nguyễn Thị Luyến (TT Vĩnh Minh Quang) 100.000  
180 Thánh Thất Trung Tín  300.000  

 Tổng cộng: 150 EUR + 200 USD + 6.280.000 VNĐ  

Từ ngày 08-3-2011 
181 Thánh Tịnh Tứ Long Châu  200.000  
182 ĐT Dương Thị Thanh Trúc (TT Lộ đỏ) 50.000  
183 ĐH Phan Văn Cẩm (TT Tân Trung, TX Gò Công) 100.000  
184 ĐT Trần Thị Đệ (Thị xã Gò Công, Tiền Giang) 100.000  
185 ĐH Nguyễn Văn Có (TT Long Hựu, Long An) 200.000  
186 ĐH Trần Thanh Phong (28 Lô T Nguyễn Thị Tần) 100.000  
187 ĐT Trần Ngọc Thùy Trang (Phường 2, Q.8) 100.000  
188 ĐT Ngô Thị Trinh (TT Bàu Sen) 100.000  
189 ĐT Ngô Thị Liên (TT Bàu Sen) 100.000  
190 ĐH Võ Thành Thái (Xã Tường Đa, Bến Tra) 50.000  
191 ĐH Võ Thành Vinh (Tân Bình) 20.000  
192 ĐH Đỗ Văn Dân hồi hướng cho ĐH Thiện Nghiệp, 

ĐT Lê Thị Đệ (TT Tân Định) 
200.000  

193 ĐH Huỳnh Văn Minh (CQPTGLĐĐ) 100.000  
194 ĐT Trương Võ Hồng Hoa 

hồi hướng cho cha Trương Văn Đào 
50.000  

195 ĐH Trần Trung Nhơn (Cần Guộc) 120.000  
196 ĐT Nguyễn Thị Kim Cúc (TT Tân Minh Quang) 500.000  
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197 ĐH Trần Minh Hiển (Cần Đước, Long An) 100.000  
198 ĐT Nguyễn Thị Cơm (TT Long Hựu, Cần Đước) 100.000  
199 ĐH Chí Tâm (Thánh Thất Nam Thành) 50.000  
200 ĐT Lê Hoàng Vân (269ter Điện Biên Phủ) 100.000  
201 ĐT Lê Thị Vàng (CQPTGLĐĐ) 300.000  
202 TT Bửu Quang Đàn 100.000  
203 ĐH Võ Đức Nhẫn  

(CQPTGL, hỗ trợ tiền mua tủ đựng sách) 
500.000  

204 ĐH Nguyễn Thanh Vân 
(CQPTGL, hỗ trợ tiền mua tủ đựng sách) 

2.000.000  

205 ĐH Huỳnh Văn Minh (CQPTGL) 100.000  
206 ĐT Huỳnh Thị Có (Ngọc Điện Huỳnh Hà) 100.000  
207 ĐH Nguyễn Kim Thọ, ĐM Nguyễn Thanh Hà 

(Đặng Dung, Tân Định) 
300.000  

208 Cao Xuân Thu (Đặng Dung, Tân Định) 11.000.000  
209 ĐH Trần Trung Nhơn (Đặng Dung, Tân Định) 100.000  
210 ĐT Phạm Thị Thúy Duy (Hòa Thành, Tây Ninh) 50.000  
211 Gia đình Diệu Thủy  5.650.000  
212 Ông Trần Minh Hiển (Cần Đước, Long An) 100.000  
213 Lễ Sanh Hương Xuân  

(TT Long Hựu Đồng, Long An) 
50.000  

214 ĐT Trần Thị Kiều Oanh  
(TT Long Hựu Đồng, Long An) 

100.000  

215 ĐH Nguyễn Văn Tâm  
(TT Long Hựu Đồng, Long An) 

100.000  

216 ĐT Trần Thị Luyến (TT Thiên Trước) 200.000  
217 Giám đạo Thiện Tánh hồi hướng cho Đinh Văn 

Tống: 100.000, Đinh Hòa Khiêm: 100.000 
(Tòa Thánh Châu Minh) 

200.000  

 Tổng cộng: 23.390.000 VNĐ  
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Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo 

171B Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh 
quận 1, Tp.HCM. 08 38360732 

Liên kết Nhà xuất bản Tôn Giáo (Hà Nội) đã ấn 
tống: 

CÁC QUYỂN KINH NHỰT TỤNG ĐẦU TIÊN 

CÁC THÁNH SỞ CAO ĐÀI TỈNH BẾN TRE 

CÁC THÁNH SỞ CAO ĐÀI TỈNH LONG AN 

CAO ĐÀI VẤN ĐÁP 

ĐẠI ĐẠO KHAI MINH 

LỊCH SỬ ĐẠO CAO ĐÀI. QUYỂN I: KHAI 
ĐẠO 

TỪ KHỞI NGUYÊN ĐẾN KHAI MINH 

LỊCH SỬ ĐẠO CAO ĐÀI. QUYỂN II: TRUYỀN 
ĐẠO 

TỪ KHAI MINH ĐẾN CHIA CHI PHÁI 
(1926-1938) 

THÁNH GIÁO SƯU TẬP (sáu quyển) 
1. NĂM ẤT TỴ (1965) 
2. NĂM BÍNH NGỌ - ĐINH MÙI (1966-

1967) 
3. NĂM MẬU THÂN - KỶ DẬU (1968-

1969) 

4. NĂM CANH TUẤT - TÂN HỢI (1970-
1971) 

5. NĂM NHÂM TÝ - QUÝ SỬU (1972-
1973) 

6. NĂM GIÁP DẦN (1974) 

TÌM HIỂU TÔN GIÁO CAO ĐÀI 

YẾU ĐIỂM GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO 


